
BOP DATA   ·   P U B L I C  S T R U C T U R E D  DATA

Thang điểm IELTS 9.0 và bảng mô tả tiêu 
chí năng lực ngôn ngữ
intl.giao-duc.khao-thi-ngoai-ngu-chung-chi-quoc-te.thang-diem-ielts
IELTS sử dụng thang điểm 9 bậc từ 0 đến 9 để báo cáo điểm tổng thể và điểm từng kỹ năng 
Listening, Reading, Writing và Speaking. Mỗi band được gắn với một mức năng lực và mô tả khả 
năng sử dụng tiếng Anh tương ứng.

Version 2026.10.01   ·   Cập nhật 2026-10-01   ·   Chính sách cập nhật event-driven

ĐIỂM NỔI BẬT

BAND THẤP NHẤT

0
band

BAND CAO NHẤT

9
band

SỐ KỸ NĂNG ĐƯỢC BÁO CÁO

4
kỹ năng
Listening, Reading, Writing, Speaking

DỮ LIỆU

Band 9 — Expert (Chuyên gia)
Địa bàn: Toàn cầu   ·   Phân loại: Mức năng lực IELTS

Band 8 — Very good (Rất tốt)
Địa bàn: Toàn cầu   ·   Phân loại: Mức năng lực IELTS

Band 7 — Good (Tốt)
Địa bàn: Toàn cầu   ·   Phân loại: Mức năng lực IELTS

Band 6 — Competent (Khá thành thạo)
Địa bàn: Toàn cầu   ·   Phân loại: Mức năng lực IELTS

Band 5 — Modest (Trung bình)
Địa bàn: Toàn cầu   ·   Phân loại: Mức năng lực IELTS

Band 4 — Limited (Hạn chế)
Địa bàn: Toàn cầu   ·   Phân loại: Mức năng lực IELTS

Band 3 — Extremely limited (Rất hạn chế)
Địa bàn: Toàn cầu   ·   Phân loại: Mức năng lực IELTS

Band 2 — Intermittent (Rời rạc)
Địa bàn: Toàn cầu   ·   Phân loại: Mức năng lực IELTS
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Band 1 — Non-user (Không sử dụng được)
Địa bàn: Toàn cầu   ·   Phân loại: Mức năng lực IELTS

Band 0 — Did not attempt the test (Không dự thi hoặc không làm bài)
Địa bàn: Toàn cầu   ·   Phân loại: Mức năng lực IELTS

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.01
Cập nhật: 2026-10-01
Giấy phép: IELTS Official Standard
IELTS Partners (British Council, IDP, Cambridge) — IELTS Scoring in detail and Band Descriptors - Cambridge Assessment 
English
https://www.ielts.org/for-organisations/ielts-scoring-in-detail
IELTS — IELTS scoring in detail: band scores explained
https://ielts.org/take-a-test/your-results/ielts-scoring-in-detail
IDP IELTS — What does your IELTS band score mean?
https://ielts.idp.com/vietnam/results/scores/en-gb
IELTS — IELTS scoring in detail: band scores explained
https://www.ielts.org/take-a-test/your-results/ielts-scoring-in-detail
IELTS — Improve your IELTS results and retake options
https://ielts.org/take-a-test/your-results/improving-your-results

data.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 2 / 2

https://www.ielts.org/for-organisations/ielts-scoring-in-detail
https://ielts.org/take-a-test/your-results/ielts-scoring-in-detail
https://ielts.idp.com/vietnam/results/scores/en-gb
https://www.ielts.org/take-a-test/your-results/ielts-scoring-in-detail
https://ielts.org/take-a-test/your-results/improving-your-results

